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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện Tiếp công dân  

của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG 

- C n  ứ  u t T ếp   n    n số         QH   n              ; 

- C n  ứ N      n  số         NĐ-C  n               ủ  C  n  p ủ qu  

  n      t ết t     n  m t số    u  ủ   u t T ếp   n    n; 

- C n  ứ T  n  tư số         TT-TTC  n                ủ  T  n  tr  

C  n  p ủ qu    n  qu  trìn  t ếp   n    n; 

- C n  ứ T  n  tư số  9      TT-BGTVT n       9       ủ  B  G  o t  n  

v n tả  qu    n  v  tổ   ứ  v   oạt   n   ủ  Cản  vụ H n   ả ; 

- Xét    n     ủ  Trưởn  p òn  T  n  tr , An to n  n n n    n   ả . 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: B n   n  kèm t eo Qu ết   n  n   Qu    ế tổ   ứ  t ự    ện T ếp 

  n    n  ủ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n . 

Điều 2: Qu ết   n  n    ó   ệu lự  kể từ n    ký v  t    t ế Qu ết   n  số 

  9 QĐ-CVHHKG n                ủ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n  v  v ệ  

b n   n  Qu    ế tổ   ứ  t ự    ện T ếp   n    n. 

Điều 3: Trưởn   á  p òn , Đạ    ện  ản  vụ trự  t u  ,   n    ứ , v ên 

  ứ   ủ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n  v   á  tổ   ứ ,  á n  n  ến t ự    ện 

qu  n k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án  tạ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n     u 

trá   n  ệm t     n  Qu ết   n  n  . . 

Nơi nhận: 

- N ư Đ  u  ; 

- C   b  CVHHKG; 

- Cá    ó G ám  ố ; 

- Website CVHHKG; 

-  ưu: VT, TT-ATANHH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tại 
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QUY CHẾ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾ  CÔNG DÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CVHHKG ngày      tháng      năm 2023 

của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  Đối tƣợng và phạm vi điều chỉnh 

 . Qu    ế n   qu    n  v ệ  t ếp   n    n  ến k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , 

p ản án  tạ   ơ qu n Cản  vụ H n   ả  K ên G  n . 

V ệ  t ếp  ạ    ện  á   ơ qu n, tổ   ứ   ến k  ếu nạ , k ến n   , p ản án ; 

t ếp n ườ  nướ  n o    ến k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án   ượ  t ự    ện 

n ư  ố  vớ  t ếp   n    n. 

2. Qu    ế n    ượ  áp  ụn   ố  vớ   án b    n    ứ , v ên   ứ  có trách 

n  ệm tổ   ứ  t ếp   n    n  oặ   ượ     o n  ệm vụ t ếp   n    n. 

Điều 2. Việc tiếp công dân nhằm mục đích 

 .T ếp n  n  á  t  n  t n k ến n   , p ản án ,  óp ý n ữn  vấn    l ên qu n 

 ến   ủ trươn ,  ườn  lố ,    n  sá    ủ  Đản , p áp lu t  ủ  N   nướ ,   n  tá  

quản lý lĩn  vự  n  n   ủ   ơ qu n Cản  vụ H n   ả  K ên G  n . 

 .T ếp n  n  á  k ến n   ,    n   , k  ếu nạ , tố  áo t u   t ẩm qu  n   ả  

qu ết  ủ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n ,  ể trả lờ    o n ườ  k  ếu nạ , tố  áo t eo 

qu    n   ủ   u t k  ếu nạ , tố  áo.  

3. Hướn   ẫn   n    n t ự    ện k  ếu nạ , tố  áo  ún  qu    n   ủ  p áp 

lu t. 

          Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân 

1. V ệ  t ếp   n    n  ủ   ơ qu n Cản  vụ H n   ả  K ên G  n  p ả   ượ  

t ến   n  tạ    òn  t ếp   n    n  ủ   ơ qu n  ã  ượ  bố tr . 

2. V ệ  t ếp   n    n p ả   ượ    n  k   ,   n   ủ, k p t ờ ; t ủ tụ   ơn 

  ản, t u n t ện;   ữ b  m t v   ảm bảo k á   qu n,  n to n   o n ườ  tố  áo t eo 

qu    n   ủ  p áp lu t. 

  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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3. T n trọn , tạo    u k ện t u n lợ    o   n    n  ến k  ếu nạ , tố  áo, k ến 

n   , p ản án  t eo qu    n   ủ  p áp lu t. 

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm  

1. G   p   n   , sá   n  ễu,  oặ   ản trở n ườ   ến k  ếu nạ , tố  áo, k ến 

n   , p ản án . 

2. T  ếu trá   n  ệm tron  v ệ  t ếp   n    n; l m mất  oặ  s   lệ   thông 

t n, t   l ệu  o n ườ  k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án   un   ấp. 

3.    n b ệt,  ố  xử tron  t ếp   n    n. 

 .  ợ   ụn  qu  n k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án   ể     rố  tr t tự 

  n    n . 

 . Xu ên tạ , vu k ốn      t  ệt  ạ    o  ơ qu n,   o  á n  n. 

 . Đe  ọ , xú  p ạm  ơ qu n, n ườ  t ếp   n    n, n ườ  t     n    n  vụ. 

7. K      n   ưỡn  ép,  ụ  ỗ, l   kéo, mu    u   n ườ  k á  t p trun    n  

n ườ  tạ  nơ  t ếp   n    n. 

8. V  p ạm  á  qu    n  k á  t eo qu    n   ủ  p áp lu t. 

   

CHƢƠNG II  

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN; QUYỀN 

VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN 

 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ tiếp công dân 

1. K   t ếp   n    n  án b  t ếp   n    n  ó n  ệm vụ: 

-   ả  mặ  tr n  p ụ    ỉn  t ,  eo bản  tên,  ầu v   theo qu    n . Cán b  

t ếp   n    n   ỉ  ượ  t ếp   n    n  ến k  ếu nạ , tố  áo, k ến n    p ản án  tạ  

nơ  t ếp   n    n, k  n  t ếp tạ  n   r ên .  

- T ếp n  n k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án  l ên qu n  ến k  ếu nạ , tố  

 áo  ủ    n    n.  

- Yêu  ầu   n    n trìn  b    ầ   ủ, rõ r n  n ữn  n    un  k  ếu nạ , tố 

 áo v  n ữn   êu  ầu   ả  qu ết;  un   ấp t   l ệu,   ứn   ứ l ên qu n  ến v ệ  

k  ếu nạ , tố  áo. Trườn   ợp   n    n trìn  b   bằn  m ện   á  k  ếu nạ , tố  áo, 

k ến n   , p ản án , nếu t ấ   ần t  ết t ì  êu  ầu   n    n v ết t  n  v n bản v  

ký xá  n  n.        

-  ắn  n  e,       ép v o sổ t eo  õ  t ếp   n    n  ầ   ủ,    n  xá  n   

 un   ó l ên qu n  o   n    n trìn  b  ;  êu  ầu   n    n ký xá  n  n n    un  

k  ếu nạ , tố  áo k    ần t  ết. 
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- N ữn  k  ếu nạ  k  n   ún  t ẩm qu  n   ả  qu ết t ì  ướn   ẫn   n  

  n  ến  ún   ơ qu n  ó t ẩm qu  n   ả  qu ết. 

- N ữn  trườn   ợp tố  áo k  n  t u   t ẩm qu  n   ả  qu ết  ủ  mìn  t ì 

   m n ất tron  t ờ   ạn    n   , kể từ n    n  n  ượ   ơn tố  áo p ả    u ển 

 ến  ơ qu n  ó t ẩm qu  n   ả  qu ết v  t  n  báo   o   n    n b ết. 

- N ữn  qu ết   n    ả  qu ết k  ếu nạ   ã  ó   ệu lự  p áp lu t v  n ữn  tố 

 áo  ã  ó kết lu n   ả  qu ết  ủ   ơ qu n N   nướ   ó t ẩm qu  n n   tố  áo lạ  

n ưn    n    n k  n   un   ấp  ượ  n ữn    ứn   ứ, t   l ệu mớ  t ì   ả  t     

v   êu  ầu   n    n   ấp   n . 

- G ữ b  m t  ọ, tên,       ỉ, bút t     ủ  n ườ  tố  áo k   n ườ  tố  áo  êu 

 ầu. 

2. Cán b  t ếp   n    n  ó qu  n 

- Từ   ố  k  n  t ếp n ữn  n ườ    n  tron  tìn  trạn  s   rượu, b  , t m 

t ần, n ữn  n ườ  v  p ạm qu    ế, n   qu  t ếp   n    n v   êu  ầu n ườ   ó rờ  

k ỏ  nơ  t ếp   n    n. 

 - Đố  vớ  n ườ   ó   n  v  v  p ạm p áp lu t k  ếu nạ , tố  áo; v  p ạm n   

qu , qu    ế nơ  t ếp   n    n tù  t eo mứ     v  p ạm t ì n ườ    ủ trì t ếp   n  

  n n ắ  n ở   n    n  ó   n  v  v  p ạm (nếu n o n  ố t ì n ờ  ơ qu n C n   n 

p ườn  l p b ên bản) v  xử lý t eo qu    n   ủ  p áp lu t. 

Điều 6. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền và nghĩa vụ  

 1. N ườ  k  ếu nạ , tố  áo k ến n   , p ản án   ó qu  n: 

 - Trìn  b   v  n    un  k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án ; 

 - Đượ   ướn   ẫn   ả  t     v  n    un  l ên qu n  ến k  ếu nạ , tố  áo k ến 

n   , p ản án   ủ  mìn ; 

 - K  ếu nạ , tố  áo v    n  v  s   trá ,  ản trở,     p   n   , sá   n  ễu (hành 

vi vi p ạm p áp lu t)  ủ  n ườ  t ếp   n    n; 

 - N  n T  n  báo v  v ệ  t ếp n  n, kết quả xử lý k  ếu nạ , tố  áo k ến 

n   , p ản án ; 

 - Tron  trườn   ợp n ườ  k  ếu nạ , tố  áo k ến n   , p ản án  k  n  sử 

 ụn  t  n  t ạo t ến  V ệt t ì  ó qu  n sử  ụn  n ườ  p  ên     ;  

2. N ườ  k  ếu nạ , tố  áo k ến n   , p ản án   ó n  ĩ  vụ: 

- Xuất trìn    ấ  tờ tù  t  n n ư;   ấ    ứn  m n  n  n   n  oặ    n  ướ  

công dân,   ấ  mờ , tron  trườn   ợp   n    n k  n  trự  t ếp  ến k  ếu nạ , tố 

 áo t ì  ó t ể ủ  qu  n n ườ  k á ; n ữn  n ườ  n   p ả   ó   ấ  ủ  qu  n  ợp 

p áp  ó   ứn  n  n  ủ   ơ qu n  ó t ẩm qu  n xá  n  n. 
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- T ự    ện n   êm   ỉn  n   qu , qu    ế nơ  t ếp   n    n v   ướn   ẫn 

 ủ   án b  t ếp   n    n.  

- Trìn  b   trun  t ự  sự v ệ ,  un   ấp t   l ệu l ên qu n  ến n    un  k  ếu 

nạ , tố  áo  ủ  mìn . 

- Ký xá  n  n n ữn  n    un   ã trìn  b  . 

- Trườn   ợp  ó n   u n ườ   ến nơ  t ếp   n    n  ể k  ếu nạ , tố  áo  ùn  

m t n    un  t ì p ả   ử  ạ    ện  ể trìn  b   vớ   án b  t ếp   n    n. 

- C  u trá   n  ệm trướ  p áp lu t v  n ữn  n    un  k  ếu nạ , tố  áo. 

 

CHƢƠNG III 

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 

 

Điều 7.  Lịch tiếp công dân 

1. G ám  ố  trự  t ếp, t ếp   n    n v o n    15 hàng tháng. Nếu n       

trùn  v o n    lễ v  n    n  ỉ t ì t ếp v o n    l m v ệ  l  n k  s u  ó.  

2.   òn  T  n  tr , An to n  n n n    n   ả    úp G ám  ố  Cản  vụ H n  

 ả  K ên G  n  tổ   ứ  t ếp   n    n tạ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n  v o  á  

n    l m v ệ  tron  t án . Cá  p òn ,  ạ    ện  ó trá   n  ệm p ố   ợp vớ  p òn  

T  n  tr , An to n  n n n    n   ả  t  m     t ếp   n    n t ườn  xu ên tạ  

p òn  T ếp   n    n  ủ  Cản  vụ H n   ả  K ên G  n . 

3. Trườn   ợp  ần t  ết tron  v ệ  t ếp   n    n t ì G ám  ố   êu  ầu  á  

p òn ,  ơn v ,  á n  n p ụ trá    ó l ên qu n t  m     t ếp   n    n. 

4. N o   n ữn  qu    n  trên, G ám  ố  p ả    ủ trì t ếp   n    n tron  

n ữn  trườn   ợp s u    : 

 . K  ếu nạ , tố  áo   n  n ườ ,  ó t n    ất p ứ  tạp. 

b. T ếp   n    n t eo  êu  ầu  ủ   ấp trên. 

Điều 8. Địa điểm tiếp công dân 

 . V ệ  t ếp   n    n  ượ  t ự    ện tạ  trụ sở l m v ệ   ủ  Cản  vụ H n  

 ả  K ên G  n  số    N u ễn C n  Trứ, p ườn  Vĩn  Thanh, t  n  p ố Rạ   G á, 

tỉn  Kiên Giang.  

 . Nơ  t ếp   n    n  ó n êm  ết: T ờ     n t ếp   n    n,      t ếp   n  

  n v  n   qu  t ếp   n    n ( ó     rõ qu  n, n  ĩ  vụ  ủ  n ườ   ến k  ếu nạ , tố 

cáo). 
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CHƢƠNG IV 

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, QUẢN LÝ ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

Điều 9. Việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  

Đơn k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án  từ  á  n uồn   u ển  ến  ượ  t p 

trung giao cho  án b  t ếp   n    n  ượ  p  n   n  t ếp n  n  oặ  v n t ư  ể v o 

sổ t eo  õ , p  n loạ , xá    n     n  xá  n    un   ể xử lý, quản lý t eo  ún  

trìn  tự, t ủ tụ  qu    n   ủ  p áp lu t v  k  ếu nạ , tố  áo   ện   n .  

Điều 10. Việc xử lý đơn  

1. G ám  ố   ó trá   n  ệm   ỉ  ạo v  p  n   n   án b  t ếp n  n, xử lý  ơn 

tron  t ờ   ạn    n    l m v ệ  kể từ n    n  n  ượ   ơn. V ệ  xử lý  ơn t ự  

  ện t eo qu    n  tạ  C ươn  II, C ươn  III T  n  tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 

31          ủ  T  n  tr  C  n  p ủ. 

 . Đơn k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án   o Đạ  b ểu Quố     , Đạ  b ểu 

H    ồn  n  n   n, Ủ  b n Mặt tr n Tổ quố  V ệt N m v   á  tổ   ứ  t  n  v ên 

 oặ   á   ơ qu n báo       u ển  ến, b  p  n t ếp   n    n  ủ   ơ qu n  oặ  v n 

t ư p ả  p  n loạ , xử lý v   ó v n bản p ú   áp lạ   ơ qu n   u ển  ơn tron  t ờ  

 ạn    n    l m v ệ .  

Nếu t u   t ẩm qu  n   ả  qu ết  ủ   ơ qu n t ì tron  t ờ   ạn  7 n    l m 

v ệ , kể từ n     ó qu ết   n    ả  qu ết k  ếu nạ , t  n  báo kết lu n n    un  tố 

 áo, v n bản   ả  qu ết  ơn k ến n   , p ản án  p ả  t  n  báo bằn  v n bản   o 

 ơ qu n  ã   u ển  ơn  ến b ết kết quả   ả  qu ết. 

 . Trườn   ợp  ơn vừ   ó n    un  k  ếu nạ , vừ   ó n    un  tố  áo t ì  án 

b  t ếp   n    n  ướn   ẫn   n    n tá   r ên  n    un  k  ếu nạ  v  n    un  tố 

 áo  ể xử lý t eo qu    n  tạ  k oản  , Đ  u      u t T ếp   n    n. 

4. Cá  t  n  t n, k ến n   , p ản án ,  óp ý n ữn  vấn    l ên qu n  ến   ủ 

trươn ,  ườn  lố     n  sá    ủ  Đản , p áp lu t  ủ  N   nướ ,   n  tá  quản lý 

 ủ   ơ qu n t ì s u buổ  t ếp   n    n,  án b  t ườn  trự  t ếp   n    n  ó trá   

n  ệm t p  ợp  ầ   ủ  á  t  n  t n v  báo  áo   o G ám  ố  xem xét   ả  qu ết 

 oặ  t  m mưu   u ển   o  ơ qu n   ứ  n n   ó t ẩm qu  n xem xét,   ả  qu ết 

t eo qu    n   ủ  p áp lu t. 

Điều 11. Xếp lƣu đơn và quản lý theo dõi   

V ệ  xếp lưu  ơn v  quản lý t eo  õ  v ệ    ả  qu ết  ơn k  ếu nạ ,  ơn tố 

 áo,  ơn k ến n   , p ản án  t ự    ện t eo qu    n  tạ  Đ  u  8, Đ  u  9 T  n  

tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/         ủ  T  n  tr  C  n  p ủ v  Qu  trìn  

t ếp n  n, p  n loạ , xử lý  ơn t ư k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , p ản án   ủ  Cản  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2014/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2014/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


7 

 

vụ H n   ả  K ên G  n   ượ  b n   n  kèm t eo Qu ết   n  số 869 QĐ-

CVHHKG ngày 31/12/2022. 

Điều 12. Kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh 

 . G ám  ố   ơ qu n  ó trá   n  ệm k ểm tr ,   n  ố  v ệ    ả  qu ết  ơn 

k  ếu nạ ,  ơn tố  áo,  ơn k ến n   , p ản án  t eo t ẩm qu  n;   n  kỳ  án    á 

v ệ    ả  qu ết  ơn k  ếu nạ ,  ơn tố  áo,  ơn k ến n   , p ản án   ể k p t ờ  rút 

k n  n   ệm. 

2. Trưởn  p òn  TCHC giúp G ám  ố  t ự    ện quản lý n   nướ  tron  

v ệ  k ểm tr ,   n  ố    ả  qu ết  ơn k  ếu nạ ,  ơn tố  áo,  ơn k ến n   , p ản 

ánh. 

 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Giao Phòng T  n  tr , An to n  n n n    n   ả   ó trá   n  ệm 

  úp G ám  ố ,   n  ố  v ệ  tổ   ứ  t ếp   n    n t eo qu    n . Cụ t ể  ó  n   

qu  t ếp   n    n, l p bản  n   qu  t ếp   n    n   n  k   , n êm  ết tạ  trụ sở  ơ 

quan;   n  k          ỉ, Em  l, số   ện t oạ   ơ qu n,   ện t oạ   ườn      nón  

v  b  p  n t ếp n  n, xử lý,   ả  qu ết  ơn, t  n  t n k  ếu nạ , tố  áo, k ến n   , 

p ản án .   

- Đ n  kỳ   n  t án , quý,   t án  v   ả n m tổn   ợp tìn   ìn    n  tá  

t ếp   n    n, xử lý  ơn t ư,   ả  qu ết k  ếu nạ , tố  áo, báo  áo G ám  ố  v  báo 

 áo v  Cụ  H n   ả  V ệt N m t eo qu    n .  

Điều 14. Các   òn ,  ạ    ện v   á n  n t ự    ện tốt Qu    ế n   sẽ  ượ  

b ểu  ươn , k en t ưởn ; nếu v  p ạm t ì tù  t eo mứ     sẽ b  xử lý t eo qu  

  n   ủ  p áp lu t. 

Tron  quá trìn  t ự    ện nếu  ó p át s n  k ó k  n, vướn  mắ   ần p ả  bổ 

sun  t ì b  p  n  ượ  p  n   n  n  ệm vụ t ếp   n    n tổn   ợp báo  áo G ám 

 ố  xem xét qu ết   n . . 
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